ĐỀ SỐ 12

Câu 1. Xuân Mậu Thân 1968, ta chủ trương mở cuộc “tổng công kích, tổng khởi nghĩa" trên toàn miền Nam vì:


A. So sánh lực lượng đã thay đổi có lợi cho ta và mâu thuẫn ở Mĩ trong năm bầu cử Tổng 

thống (1968).



B. Tình hình kinh tế, tài chính của Mĩ đang khủng hoảng nghiêm trọng


C. Tinh thần, ý chí xâm lược của Mĩ giảm sút.


D. Sự ủng hộ to lớn của các nước XHCN với cuộc kháng chiến chống Mĩ của nhân dân ta. 

Câu 2. Chính phủ Hítle đã tổ chức lại nền kinh tế trong nước theo hướng:


A.
Ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp quân sự, quốc phòng


B.
Tạo điều kiện cho các nhà tài phiệt tổ chức, phát triển sản xuất 


C. Tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự


D. Đầu tư vào các ngành dịch vụ

Câu 3. Giai đoạn kinh tế Nhật Bản phát triển thần kì vào thời gian nào?


A. Từ năm 1973 đến nay.





B. Trong những năm 1950.


C. Từ sau chiến tranh đến năm 1950.

D. Từ năm 1960 đến năm 1973.

Câu 4. Sắp xếp các dữ liệu sau theo thứ tự thời gian về thành tựu khoa học - kĩ thuật Liên Xô từ sau năm 1945:


1.
Liên Xô phóng thành công vệ tinh nhân tạo.


2.
Liên Xô chế tạo thành công bom nguyên tử.


3. Liên Xô phóng tàu vũ trụ, mở đầu kỷ nguyên chinh phục vũ trụ của loài người.


A.1, 3, 2.





B.3, 2, 1.



C. 2, 1, 3.



D. 2, 3, 1.

Câu 5. Cuộc chiến tranh chống phát xít thắng lợi dựa vào nguyên nhân chủ yếu nào?


A.
Tương quan lực lượng giữa hai phe phát xít và đồng minh quá chênh lệch.


B.
Mĩ ném hai quả bom nguyên từ xuống Nhật Bản.


C. Phe phát xít chưa chế tạo được bom nguyên tử.




D. Tinh thần chiến đấu dũng cảm của Hồng quân Liên Xô và nhân loại tiến bộ thế giới.

Câu 6. Trong chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh”, “Đông Dương hóa chiến tranh” Mĩ đã sử dụng thủ đoạn thâm độc nào gây bất lợi cho cuộc kháng chiến của nhân dân ta?


A.
Tiếp tục âm mưu” Dùng người Việt đánh người Việt”, “Dùng người Đông Dương đánh 

người Đông Dương”.
 

B.
Tiến hành bằng quân đội Sài Gòn là chủ yếu, có sự phối hợp về hỏa lực không quân, 


hậu cần Mĩ.
.


C. Dùng thủ đoạn Ngoại giao: lợi dụng mâu thuẫn Trung - Xô, thỏa hiệp với Trung Quốc, 

hòa hoãn với Liên Xô.


D. Mở rộng chiến tranh ra toàn Đông Dương.

Câu 7. Nhân tố quyết định quan trọng nhất vì sao Đảng ta phải tiến hành công cuộc đổi mới?


A.
Sự phát triển của cách mạng khoa học - kĩ thuật.


B.
Những thay đổi của tình hình thế giới và quan hệ giữa các nước. 

 
C. Đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, trước hết là khủng hoàng kinh tế 
- xã hội.


D. Cuộc khủng hoảng toàn diện, trầm trọng ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông 

Âu.

Câu 8. Tại sao ta chuyển từ chiến lược đánh Pháp sang chiến lược hòa hoàn nhân nhượng Pháp?

A.
Vì ta tránh tình trạng một lúc đối phó với nhiều kẻ thù.


B.
Vì Pháp được Anh hậu thuẫn.


C. Vì Pháp và Trung hoa dân quốc đã bắt tay cấu kết với nhau chống ta.


D. Vì Pháp được bọn phản động tay sai giúp đỡ.

Câu 9. Ý nghĩa lớn nhất đối với nước Nga xô viết khi thực hiện thành công chính sách Kinh tế mới là gì?




A.
Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch trong nước, bảo vệ được thành quả cách 

mạng




B.
Nhân dân Xô viết vượt qua mọi khó khăn, phấn khởi sản xuất, hoàn thành công cuộc 

khôi phục kinh tế


C. Nước Nga đã chiến thắng các thế lực thù địch từ bên ngoài bao vây, tấn công phá hoại 

thành quả cách mạng


D. Nước Nga phục hồi các công ty tư bản và giải quyết được những quyền lợi cơ bản cho 

các tầng lóp nhân dân

Câu 10. Ý nào dưới đây thể hiện không đúng sự khác nhau giữa Hiệp định Pa-ri năm 1973 và Hiệp định Giơ-ne-vơ năm 1954?


A.
Thời hạn rút quân trong hiệp định Pa-ri ngắn hơn so với hiệp định Giơ-ne-vơ.

B.
Việc tập kết quân được quy định trong hiệp định Pa-ri không tập kết thành hai vùng 


hoàn chỉnh như trong hiệp định Giơ-ne-vơ.


C. Hiệp định Pa-ri quy định: các bên tham chiến ngừng bắn hoàn toàn ở miền Nam, hiệp
 

định Giơ-ne-vơ quy định: hai bên ngừng bắn hoàn toàn ở miền Bắc.


D. Hiệp định Giơ-ne-vơ là hiệp định bàn về Đông Dương, hiệp định Pa-ri là hiệp định bàn 

về Việt Nam.

Câu 11. Ý không phản ánh đúng hậu quả do Chiến tranh lạnh để lại là:


A.
Cả hai siêu cường Mĩ và Liên Xô đều thu được những nguồn lợi khổng lồ.


B.
Thế giới luôn trong tình trạng căng thẳng, nguy cơ nổ ra chiến tranh thế giới mới.


C. Các cuộc chiến tranh cục bộ đã diễn ra ở nhiều khu vực như Đông Nam Á Triều Tiên 

Trung Đông...




D. Các nước phải chi phí nhiều tiền của và sức người để chạy đua vũ trang.

Câu 12. Với danh nghĩa quân đồng minh vào giải giáp quân đội Nhật, quân Trung Hoa Dân quôc không dám..., mà dùng bọn tay sai phá hoại cách mạng nước ta từ bên trong.


A. Dùng vũ lực.


B. Mạnh tay với ta. 



C. Hợp tác với Pháp. 

D. Ra mặt công khai.

Câu 13. Hành động khiêu khích trắng trợn nhất của Pháp đối với Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau khi kí Hiệp định Sơ bộ 6-3 và Tạm ước 14-9-1946 là:


A.
Khiêu khích, tiến công ta ở Hải Phòng và Lạng Sơn.


B.
Gửi tối hậu thư đòi Chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu, giao quyền 


kiểm soát Hà Nội cho Pháp.


C.
Chiếm đóng trái phép ở một số nơi.


D.
Tiến đánh vùng tự do của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ.
Câu 14. Tại sao nói khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp?


A. Vì khoa học là nguồn chính của những tiến bộ kỹ thuật và công nghệ

B. Vì tay nghề của công nhân ngày càng cao. 


C. Vì nhà máy là phòng nghiên cứu chính.


D. Vì sản xuất được nhiều sản phẩm hàng hóa.

Câu 15. Đặc điểm riêng của giai cấp công nhân Việt Nam là gì?

A.
Điều kiện lao động và sinh sống tập trung.


B.
Có tinh thần yêu nước, tinh thần chống giặc ngoại xâm.




C.
Bị ba tầng lớp áp bức bóc lột, có quan hệ tự nhiên với giai cấp nông dân, kế thừa truyền 

thống yêu nước của dân tộc.


D.
Đại diện cho lực lượng sản xuất tiến bộ.

Câu 16. Sau khi chiếm thành Gia Định (1859), quân Pháp rơi vào tình thế:

A.
Bị thương vong gần hết.


B.
Bị thiệt hại nặng nề do bệnh dịch.


C. Bị nghĩa quân bám sát để quấy rối và tiêu diệt.


D. Bị quân ta tiêu diệt hoàn toàn.

Câu 17. Vì sao Pháp thay Hiệp ước Hác - măng bằng Hiệp ước Pa- tơ-nôt?

A.
Chấm dứt phong trào kháng chiến của nhân dân.


B.
Để xoa dịu dư luận và mua chuộc nhà Nguyễn


C. Khẳng định sức mạnh của Pháp.


D. Loại trừ sự can thiệp của nhà Thanh.

Câu 18. Phát xít Nhật đầu hàng thì quân Nhật ở Đông Dương cũng bị tê liệt, chính phủ tay sai than Nhật - Trần Trọng Kim hoang mang. Đây là thời cơ ngàn năm có một cho nhân dân ta giành độc lập. Đó là hoàn cảnh vô cùng thuận lợi cho việc...

A.
Phá kho thóc Nhật giải quyết nạn đói.




B.
Hưởng ứng chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta. 

C. Cao trào kháng Nhật cứu nước.


D. Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kịp thời phát lệnh Tổng khởi nghĩa trong cả nước.

Câu 19. Cho các sự kiện sau:


1.
Phong trào Đồng Khởi.


2.
Mặt trận giải phóng miền Nam Việt Nam.


3.
Đại hội Đảng lần thứ III.


Hãy sắp xếp các kiện trên theo trình tự thời gian.


A.
2, 1, 3.





B. 1,
3,
2




C. 1, 2, 3.




D. 3,1, 2.

Câu 20. Việc thực hiện “Kế hoạch Mácsan” đã tác động như thế nào đến đến mối quan hệ giữa các nước Tây Âu tư bản chủ nghĩa và các nước Đông Âu xã hội chủ nghĩa?


A. Tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và quân sự.


B.
Tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế và chính trị. 


C. Tạo nên sự phân chia đối lập về chính trị.


D. Tạo nên sự phân chia đối lập về kinh tế. 

Câu 21. Yếu tố khách quan thúc đẩy sự ra đời của tổ chức ASEAN là gì?


A.
Những tổ chức hợp tác mang tính khu vực trên thế giới xuất hiện ngày càng nhiều


B.
Các nước Đông Nam Á gặp khó khăn trong xây dựng và phát triển đất nước 

C. Nhu cầu phát triển kinh tế cùa các quốc gia Dông Nam Á.


D. Mong muốn duy trì hòa bình và ổn định khu vực.

Câu 22. Kết quả lớn nhất mà quân dân ta giành được thắng lợi trong chiến dịch Biên giới Thu - Đông 1950 là gì?


A.
Bộ đội ta phát triển với 3 thứ quân.


B.
Tiêu diệt và bắt 8.300 tên địch, thu trên 3.000 tấn vũ khí và phương tiện chiến tranh.


C. Ta giành thế chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ).


D. Làm phá sản kế hoạch Rơve.

Câu 23. Năm 1930, Nghệ - Tĩnh là nơi có phong trào cách mạng phát triển mạnh nhất vì đây là nơi:


A.
Có đội ngũ cán bộ đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam đông nhất.


B.
Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã sinh ra và trưởng thành.


C. Có truyền thống đấu tranh anh dũng chống giặc ngoại xâm, là nơi có chi bộ Đảng hoạt 

động mạnh.


D. Bị thực dân Pháp khủng bố tàn khốc nhất.

Câu 24. Sau khi Chiến tranh thế giới thứ II bùng nổ, thực dân Pháp đã thi hành chính sách gì ở Việt Nam?




A. Chính sách "Thuộc địa thời chiến".


B. Chính sách "Kinh tế chỉ huy"

C. Chính sách "Kinh tế mới".







D. Chính sách "Kinh tế thời chiến".

Câu 25. Phái chủ chiến, đứng đầu là Tôn Thất Thuyết tổ chức cuộc phản công quân Pháp và phát động phong trào Cần vương dựa trên cơ sở

A.
Có sự ủng hộ của đông đảo nhân dân trong cả nước.


B.
Có sự đồng tâm nhất trí trong Hoàng tộc. 

C. Có sự ủng hộ của triều đình Mãn Thanh.


D. Có sự ủng hộ của bộ phận quan lại chủ chiến trong triều đình và đông đảo nhân dân

Câu 26. Sau khi quân Mĩ rút khỏi miền Nam Việt Nam, chính quyền Sài Gòn đã có hành động như thế nào ở miền Nam?



A.
Tiến hành chiến dịch “tràn ngập lãnh thổ”.


B.
Không còn thực hiện kế hoạch “Việt Nam hóa chiến tranh”.


C. Chấp nhận đầu hàng lực lượng cách mạng miền Nam Việt Nam.


D. Tiếp tục nhận viện trợ từ Mĩ.
Câu 27. Nét nổi bật nhất của cuộc vận động dân chủ 1936 - 1939 là


A.
Đảng đã tập hợp được một lực lượng chính trị đông đảo của quần chúng và sử dụng


 
hình thức, phương pháp đấu tranh phong phú.


B.
Tập hợp được một lực lượng công nông hùng mạnh.

C. Tư tưởng và chủ trương của Đảng được phổ biến, trình độ chính trị của đảng viên được 

nâng cao.


D. Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng và ăn sâu trong quần chúng nhân dân
Câu 28. Hãy chọn cụm từ thích hợp để điền vào chồ trống trong câu sau: "Phong trào cách mạng 1930 - 1931 với đỉnh cao là Xô viết Nghệ - Tĩnh là một sự kiện lịch sử trọng đại trong lịch sử cách mạng nước ta. Phong trào đã...”

A.
Giáng một đòn quyết liệt vào bè lũ đế quốc, phong kiến tay sai.


B.
Làm lung lay tận gốc chế độ phong kiến ở nông thôn.


C. Đánh bại hoàn toàn bọn thực dân Pháp và bọn phong kiến.


D. Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Câu 29. Để đạt được kết quả tốt trong học tập, em cần phát huy phẩm chất tốt đẹp nào của người lính Điện Biên năm xưa?

A. Kiên trì, quyết tâm.








B. Dũng cảm hi sinh

C. Chịu đựng gian khổ.








D. Đoàn kết nhất trí.

Câu 30. Kế hoạch Mác-san (6/1947) còn được gọi là:

A.
Kế hoạch phục hưng châu Âu.


B.
Kế hoạch phục hưng kinh tế châu Âu.


C. Kế hoạch phục hưng kinh tế các nước châu Âu.


D. Kế hoạch khôi phục châu Âu.

Câu 31. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?


A.
Triều đình phong kiến đã đầu hàng hoàn toàn.


B.
Việt Nam là một nước phong kiến lạc hậu.


C. Thiếu một lực lượng xã hội tiên tiến, có đủ năng lực và đề ra đường lối đúng để lãnh 

đạo phong trào.


D. Kẻ thù đã áp đặt được ách thống trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Câu 32. Hãy sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian của quá trình hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.


1.
Cuộc tổng tuyển cử bầu Quốc hội khóa VI được tiến hành trong cả nước.


2.
Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống 

nhất đất nước về mặt nhà nước.


3.
Quốc hội khóa VI họp kì đầu tiên tại Hà Nội.


4.
Hội nghị hiệp thương chính trị được tổ chức tại Sài Gòn.


A. 3, 4, 2, 1.


B. 2, 4, 1, 3.


C. 2, 3, 4, 1.



D. 1, 3, 2, 4.

Câu 33. Sự ra đời của ba tổ chức cộng sản năm 1929 thể hiện:

A.
Xu thế khách quan của cuộc vận động giải phóng dân tộc.


B.
Sự phát triển mạnh mẽ của phong trào yêu nước Việt Nam.


C. Sự vận động phát triển tất yếu của phong trào dân tộc dân chủ.


D. Sự sàng lọc của lịch sử trong phong trào giải phóng dân tộc.

Câu 34. Hiệp định Giơnevơ là vãn bản pháp lí quốc tế ghi nhận

A.
Quyền tổ, chức tổng tuyển cử tự do.


B.
Các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân các nước Đông Dương


C. Quyền chuyển quân tập kết theo giới tuyến quân sự tạm thời.


D. Quyền được hưởng độc lập, tự do của nhân dân các nước Đông Dương.

Câu 35. Từ thập niên 60 của thế kỉ XX trở đi, ở Châu Á xuất hiện bốn con rồng kinh tế là


A.
Hàn Quốc, Triều Tiên, Singapo, Malaisia.


B.
Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Hồng Kông. 


C. Hàn Quốc, Đài Loan, Singapo, Malaisia.


D. Trung Quốc, Đài Loan, Singapo, Malaisia.

Câu 36. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của phong trào yêu nước đầu thế kỉ XX là


A.
Chưa xác định đúng kẻ thù cùa dân tộc.


B.
Chưa có sự ủng hộ của đông đảo quần chúng nhân dân. 


C. Chính quyền thực dân phong kiến còn quá mạnh.


D. Chưa cỏ tổ chúc lãnh đạo sáng suốt và phương pháp cách mạng đúng đắn.

Câu 37. Đảng ta quyết định giải phóng hoàn toàn miền Nam ngay trong năm 1975 vì:


A.
Quân đội ta đã trưởng thành và đủ khả năng hoàn thành giải phóng miền Nam.


B.
Quần và dân ta đã chuẩn bị đầy đủ về sức người, sức của. 


C. Lực lượng quân đội Sài Gòn mất hết tinh thần chiến đấu.


D. Thời cơ chiến lược đến nhanh và hết sức thuận lợi.

Câu 38. Hội nghị Ianta (2-1945) không đưa ra quyết định nào dưới đây?


A.
Phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.


B.
Giải giáp quân Nhật ở Đông Dương.


C.
Thành lập tổ chức Liên hợp quốc.


D.
Tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít.

Câu 39. Nhiệm vụ cơ bản của Cách mạng miền Nam sau 1954 là:


A.
Tiến hành đấu tranh vũ trang để đánh bại chiến tranh xâm lược của Mỹ, Diệm.


B.
Chống lại cuộc chiến tranh tàn phá của Mĩ và chính quyền Sài Gòn. 


C. Hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế.


D. Tiếp tục cách mạng dân tộc dân chủ, giải phóng Miền nam thống nhất nước nhà.

Câu 40. Chính sách đối ngoại chủ yếu của Tây Âu từ 1950 đến 1973 là gì?


A. Rút ra khỏi NATO.








B. Cố gắng quan hệ với Nhật Bản.


C. Liên minh hoàn toàn với Mỹ.





D. Đa phương hóa trong quan hệ.
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